
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền 

để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá 

trị

27.287 35.810 63.097

I HUYỆN LẠNG GIANG 183 312 495

1 Xã Hương Sơn 183 312 495

II HUYỆN SƠN ĐỘNG 12.671 16.465 29.136

1 Thị trấn An Châu 393 465 858

2 Xã Long Sơn 275 324 599

3 Xã Tuấn Đạo 393 465 858

4 TT.Tây Yên Tử 571 661 1.232

5 Xã Dương Hưu 544 484 1.028

6 Xã Hữu Sản 598 690 1.288

7 Xã An Lạc 603 692 1.295

8 Xã Vân Sơn 587 680 1.267

9 Xã Lệ Viễn 579 670 1.249

10 Xã Vĩnh An 567 648 1.215

11 Xã An Bá 579 669 1.248

12 Xã Yên Định 562 488 1.050

13 Xã Cẩm Đàn 606 688 1.294

14 Xã Thanh Luận 589 681 1.270

15 Xã Đại Sơn 569 647 1.216

16 Xã Phúc Sơn 607 698 1.305

17 Xã Giáo Liêm 600 677 1.277

18 UBND huyện Sơn Động 3.449 6.138 9.587

III  HUYỆN LỤC NGẠN 7.639 10.195 17.834

1 Xã Sa Lý 550 635 1.185

2 Xã Phong Minh 561 644 1.205

3 Xã Phong Vân 563 644 1.207

4 Xã Tân Sơn 531 624 1.155

5 Xã Cấm Sơn 531 624 1.155

6 Xã Hộ Đáp 546 636 1.182

7 Xã Sơn Hải 558 642 1.200

8 Xã Phú Nhuận 576 642 1.218

9 Xã Đèo Gia 568 643 1.211

10 Xã Tân Lập 393 465 858

11 Xã Kim Sơn 183 216 399
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Stt Tên đơn vị

Đơn vị tính: triệu đồng
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ngân sách Trung ương 
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năm 2023 đã giao tại 

Quyết định số 339/QĐ-

UBND ngày 31/3/2023

Phân bổ vốn sự nghiệp 

ngân sách Trung ương 
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Stt Tên đơn vị Ghi chú

Kế hoạch vốn sự nghiệp 

ngân sách Trung ương 

(các hoạt động kinh tế) 

năm 2023 đã giao tại 

Quyết định số 339/QĐ-

UBND ngày 31/3/2023

Phân bổ vốn sự nghiệp 

ngân sách Trung ương 

(các hoạt động kinh tế)  

(còn lại) năm 2023 kéo 

dài sang năm 2024
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ngân sách Trung ương 

(các hoạt động kinh tế) 
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12 Xã Thanh Hải 92 108 200

13 Xã Biên Sơn 92 108 200

14 Xã Tân Hoa 275 324 599

15 Xã Kiên Thành 92 108 200

16 UBND huyện Lục Ngạn 1.528 3.132 4.660

IV HUYỆN LỤC NAM 3.957 5.034 8.991

1 Xã Bình Sơn 393 488 881

2 Xã Lục Sơn 533 485 1.018

3 Xã Trường Sơn 393 482 875

4 Xã Vô Tranh 537 488 1.025

5 Xã Trường Giang 275 324 599

6 Xã Nghĩa Phương 393 465 858

11 Xã Tam Dị 366 432 798

12 Xã Bảo Sơn 275 324 599

13 UBND huyện Lục Nam 792 1.546 2.338

V  HUYỆN YÊN THẾ 2.837 3.804 6.641

1 Xã Đồng Vương 532 624 1.156

2 Xã Đồng Tiến 393 465 858

3 Xã Canh Nậu 393 465 858

4 Xã Tiến Thắng 275 324 599

5 Xã Đồng Hưu 366 432 798

6 Xã Tân Hiệp 92 108 200

7 Xã Đông Sơn 183 216 399

8 UBND huyện Yên Thế 603 1.170 1.773

Ghi chú:

             - UBND huyện giao kế hoạch chi tiết 
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